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VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4
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7.68.06.510.014/09/2003AnĐặng Hoàng Thái03032114881

5.24.05.510.024/02/2003AnhPhùng Tùng03032114892

4.53.05.010.001/10/2003AnhTrần Tuấn03032114903

4.43.05.57.008/01/2003BằngLê Phi Hữu03032114914

4.94.05.57.025/12/2003ChiếnNgô Minh03032114925

4.23.04.59.006/03/2003CườngLý Chí03032114936

4.34.05.03.007/12/2003CườngNguyễn Chí03032114947

3.82.05.08.025/09/2003DiệnLê Toàn03032114958

0.00.00.00.009/12/2003DuyNguyễn Bách03032114979

4.75.05.50.008/03/2003DuyNguyễn Thanh030321149810

4.44.04.56.026/09/2003DuyNguyễn  Khánh030321149911

2.92.04.51.001/06/2003DũngNguyễn Tiến030321150012

5.25.04.59.010/05/2003DươngPhạm Hải030321150113

0.00.00.00.012/01/2003ĐôngNguyễn Sang030321150214

4.03.05.05.010/12/2003ĐứcNguyễn Hiếu030321150315

5.04.07.02.026/01/2003HậuĐặng Phúc030321150416

4.42.06.010.004/06/2002HậuTrần Trung030321150517

1.90.04.51.007/03/2003HiênPhan Thành030321150618

2.82.04.02.029/12/2003HiềnVõ Minh030321150719

5.04.05.010.007/04/2003HòaNguyễn Trung030321150820

4.93.06.010.002/11/2001HồngTrịnh Huy030321150921

3.72.04.59.014/11/2003HuyLê Nhựt030321151022

3.12.05.01.021/11/2003HuyNguyễn Giao030321151123

4.23.04.59.023/02/2003HuyTrần Ngọc030321151224

5.75.06.08.023/11/2003HyNguyễn Nhất030321151425

4.74.04.59.018/03/2003KhaLê Minh030321151526

3.63.03.09.012/10/2003KhánhNguyễn Duy030321151727

5.44.06.010.004/06/2003KhánhNguyễn Minh030321151828

6.46.06.010.009/01/2003KhánhPhạm Duy030321151929

3.62.04.58.027/06/2002KhánhQuảng Trọng030321152030

4.43.05.57.014/08/2003KhoaNguyễn Hoàng Anh030321152131

0.00.00.00.030/10/2003KhôiHuỳnh Đăng030321152232

4.14.04.53.021/05/2003LongLê Nguyễn030321152333
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4.53.05.010.008/10/2003LongLý Triệu030321152434

3.01.04.09.025/01/2003LongNguyễn Hoàng030321152535

5.25.04.59.015/02/2003LuânNguyễn Phước030321152636

3.83.04.55.012/03/2003NamĐào Xuân030321152937

5.25.04.59.028/12/2003NamHuỳnh Hoài030321153038

0.00.00.00.020/02/2003NamNguyễn Hoài030321153139

4.73.05.510.017/03/2003NghĩaHồ Bá030321153240

4.43.06.53.001/09/2003NghĩaLê Trương030321153341

3.93.04.08.013/10/2003NghĩaNguyễn Hoàng030321153442

3.01.05.05.007/05/2003NguyênNguyễn Đào Phúc030321153543

5.75.05.510.022/10/2003PhátTrần Văn030321153744

7.17.06.510.028/04/2003PhátPhạm Trường030321153945

4.83.07.05.003/05/2003PhúcĐặng Ngọc030321154046

4.53.05.010.026/07/2003PhúNguyễn Trí030321154147

0.00.00.00.015/07/2003PhúcHuỳnh Thanh030321154248

5.64.06.510.008/07/2003PhướcLê Văn030321154349

6.46.06.58.023/12/2003PhướcNguyễn Hữu030321154450

0.00.00.00.028/02/2003QuânĐỗ Ích Minh030321154551

3.61.05.59.002/01/2003QuyềnCao Linh030321154652

3.72.05.07.030/12/2003QuýNguyễn Văn030321154753

1.40.02.54.005/06/2003QuýNguyễn Văn030321154854

4.94.06.05.026/09/2003SơnPhan Thanh030321154955

4.22.05.510.020/10/2003SơnTrần Thanh030321155056

4.73.05.510.001/05/2003TàiPhạm Tấn030321155157

2.43.01.53.012/04/2002TâmLê Quốc030321155258

5.44.06.58.026/08/2003TânChâu Thành030321155359

4.23.05.55.013/08/2003ThànhPhạm Xuân030321155460

1.20.03.00.005/04/2003ThắngNguyễn Quyết030321155561

2.12.01.55.016/02/2003ThắngVõ Quang030321155662

5.44.06.010.012/06/2003ThiênNguyễn Minh030321155763

4.22.05.510.014/10/2003ThuậnLê Ngọc030321155864

6.15.06.510.009/11/2003ThuậnLưu Minh030321155965

5.24.05.510.019/06/2003TiếnNguyễn Trần Nhật030321156066

5.04.05.58.020/04/2003TĩnhĐinh Văn030321156167

3.42.05.52.009/08/2003TràTrần Thanh030321156268

5.95.06.010.004/05/2002TríNguyễn Đào Hữu030321156369

3.23.04.01.011/06/2003TrườngNguyễn Lâm030321156470

6.75.08.010.002/09/2000TrựcNguyễn Ngọc030321156571

3.01.05.05.021/01/2003TuấnLê Anh030321156672

8.79.08.010.021/07/2003TùngNguyễn Minh030321156773
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4.73.05.510.018/01/2003VănTrần Trực030321156874

4.74.04.59.012/07/2003SơnTrần Hoài030321157075

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 16 tháng 08 năm 2022

19(25.3%)34(45.3%)15(20%)4(5.3%)2(2.7%)1(1.3%)0(0%)75(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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